Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hóc Môn

Trường Tiểu học Tây Bắc Lân
TÀI LIỆU HỌC TẬP TẠI NHÀ KHỐI 4
(Unit 9- Sách Family & Friends Special Edition  Grade 4
trang 67, 68, 69)
MÔN TIẾNG ANH

Thời gian : Tuần 23( ngày 17/0/2/2021)

I/Mục tiêu bài học:
· Giúp các em học sinh phát âm nguyên âm dài  ‘a’: rain, train, Monday, trace, case, race.
· Giúp các em đọc hiểu bài báo ‘Viet Nam’s Records’.
· Giúp luyện nghe các từ miêu tả địa lý
· Giúp học sinh viết được các trạng ngữ chỉ thời gian 
II/ Hoạt động: (lesson 4-5-6) Unit 9: 

A/ Lesson 1:    1/  Phonics track 84 CD2 
[image: image21.png]Read the text in the Student Book and write.
1 Fansipanisthe highest mountain in Viet Nam. It is high.

2 Son Doong is the in the world. It is
long, and it has its own

3 The Dong Nai River is the in Viet Nam. Many people
and on the river.
4 Keangnam Ha Noi Landmark Tower is the in Viet Nam.

It has 1
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Phụ huynh vui lòng nghe đĩa CD2 hoặc ta cứu Google Dịch để nghe cách đọc từ mới hoặc trên kênh youtube: Family & Friends Special Edition Grade 4 Unit9
Phụ huynh có thể tham khảo đường link sau: http://oup.com.vn/family&friendsspecialedition
Học sinh nghe và lặp lại theo CD bốn lần, viết copy mỗi từ 3 hàng và học thuộc từ mới.


2/ Listen and chant
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i And I can play.

Outside there’s rain,
But I’'m in with my trains.

1 open my case,
And the trains have a race!




Học sinh luyện nghe bài chant track 85 CD2
Học sinh nghe từng câu, từng đoạn, cả bài.

B/Lesson 2:      Reading: Đọc hiểu
1. New words: từ mới
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	thế giới
	      hang động
	      dòng sông
	   toà nhà
	   hòn đảo




2/ Reading: Đọc hiểu
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The highest mountain
in Viet Nam is Fansipan.
It is 3,143 meters high!
Fansipan is near Sa Pa in
the north of Viet Nam.
There are many different
types of flowers and
animals.

Viet Nam has one of the
largest caves in the
world. It is called Son
Doong and it is 8.9
kilometers long! The
cave is so big that it
has its own river. It is
very famous around the
world.

The Longest river in
Viet Nam is the Dong
Nai River. Many
Vietnamese people Live
and work on the river in
the south of Viet Nam.
There are many types
of plants, fish, and birds
that Live near the river.

Keangnam Ha Noi
Landmark Tower is the
tallest building in

Viet Nam. The building
is in Ha Noi and it has 72
floors! The building was
finished in 2011. It has
restaurants, offices, and
hotels inside it.




 Từ mới:
· record

: kỉ lục

· meter

: mét
· type

: loại
· fact

: sự thật
· kilometer
: ki-lô-mét
· own

: riêng
· inside

: bên trong

Những kỉ lục Việt Nam
· Ngọn núi cao nhất của Việt Nam là Phan - Xi- Păng. Nó cao 3143m. Phan - Xi- Păng nằm ở phía Bắc Việt Nam và gần Sa Pa. Ở đó có nhiều loại hoa và động vật.
· Việt Nam có một trong những hang động lớn nhất trên thế giới. Đó là động Sơn Đoòng. Đó là hang động  dài 8.9 km. Có một dòng sông trong hang động. Đó là hang động nổi tiếng trên thế giới.
· Sông dài nhất ở Việt Nam là sông Đồng Nai. Sông nằm phiá Nam của Việt Nam, nơi có nhiều người dân sống và làm việc trên sông. Sông này cũng có nhiều loại cây , cá, chim chóc .
· Keangnam Ha Noi Landmark ở là toà nhà cao nhất Việt Nam. Tòa nhà ở Hà Nội và có 72 tầng, được hoàn thành vảo năm 2011. Bên trong toà nhà là các văn phòng, nhà hàng, khách sạn.
C/ Lesson 3:
1/Listening 
Học sinh nghe CD2 track 88

[image: image5.png]_highest™ island
biggest beach

largest lake
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What? Name?

1 _highest _mountain Fansipan
2 BaBe

B Tra Co

4 Phu Quoc





Đáp án

[image: image6.png]1 highest mountain
2 biggest lake
3longest beach
4largest island




Học sinh nghe bài đọc lặp lại bài theo track 88 CD2 hoặc trên kênh youtube: Family & Friends Special Edition Grade 4 Unit9



2/ Wringting

Cách dùng : always (luôn luôn), sometimes (đôi khi), never (không bao giờ). - Chúng ta đặt các trạng từ chỉ sự thường xuyên này đứng trước động từ thường.
- “sometimes’ có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I go to shopping mall sometimes.

            Sometimes I go to shopping mall.

[image: image7.png]Ialways get up at eight o'clock.

He sometimes watches TV in the morning.

They never go to bed late.





---------------
BÀI TẬP
Bài 1/ 
[image: image8.png]Complete the word with ai, ay, or a_e.
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Bài 2
Bài 3:  Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
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Bài 4 : Đọc bài đọc hiểu trong sách Student book trang 68  và điền từ vào chỗ trống
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Bài 5/  [image: image10.png]Circle all the words that make sense.
1 ... she watches TV in the evening.
2 He... plays computer games at night.

3 He has a shower in the morning ...

4 He ... goes to the theater on Saturdays.

5 ... they play basketball after school.

always /csometimes)/ never
always / sometimes / never
always / sometimes / never
always / sometimes / never

always / sometimes / never




Bài 6 :  Sử dụng tính từ chỉ so sánh hơn và so sánh nhất
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Bài 7
[image: image11.png]Complete the sentence with comparatives and superlatives.

1 Carlis shorter (short)than Fred.

2 Adam s (tall) than Carl.

3 Fred is the (tall).

4 Mice are (small) than elephants.
5 Cheetahs are (big) than mice.

6 Elephants are the (big).

7 Acaris (slow) than a plane.

8 Aplaneis the (fast).




ĐÁP ÁN
Bài 1-2
[image: image12.png]Complete the word with ai, ay, or a_e.
1) rain

2) Monday
3) ra

4) train
5) tray

6)





[image: image13.png]Circle the correct spelling.
1) tay

2) race

3) tain

4) Monday




Bài 3
[image: image14.png]Order the letters and write the word.
1) world

2) cve

3) river

4) island

5) building




Bài 4
[image: image15.png]Read the text in the Student Book and write.

1) Fansipanis the highest mountain in Viet
Nam. Itis 3,143 meters high.

2) Son Doongis the largest in the world. It
i5 8.9 kilometers long, and it has its
own river.

3) The Dong Nai s the longest river in Viet
Nam. Many people live and work on the
river.

4) Keangnam Ha Noi Landmark Tower is
the tallest building in Viet Nam. It
has 72 floors!




Bài 5

[image: image16.png]Circle all the words that make sense.
1) sometimes

2)  always, sometimes, never

3) sometimes

4) always, sometimes, never

5) sometimes

6) always, sometimes, never




Bài 6
2. A is bigger than B.

A is the biggest.
3. A is smaller than B.

A is the smallest.

4. B is taller than A.

B is the tallest.

5. A is faster than B.

A is the fastest.

Bài 7 


2. taller
3. tallest

4. smaller

5. bigger
6. biggest

7. slower

8. fastest
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Chúc các em thành công! Nhớ luôn giữ sức khỏe, tránh nơi đông người, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang nơi công cộng. 

[image: image20.png]Look at the pictures. Write two sentences Jor each picture, using u comparative
adjective and a superlative adjective.

wide big fast long old

A is wider than B,
A is the widest.




Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng liên hệ giáo viên  phụ trách theo giờ như sau

( sáng : 8h- 10 h , chiều: 2h- 4h) 

Khối 4: Cô Cẩm : 0989683969

